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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thông tin danh sách phiếu tiền sản xuất

Các bước thực hiện:

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin phiếu tiền sản xuất

3. Chức năng tải file excel

4. Nhấn vào “tạo” để tạo. Xem ở slide 

kế tiếp.

I. Master Pre Manufacturing
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3
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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Tạo phiếu tiền sản xuất

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Semi Cutting Tree: Bán thành

phẩm Cutting

- Work Date: Thời gian làm việc.

- Target/Actual Weight: Mục tiêu / 

Thực tế trọng lượng sản xuất.

2. Nhấn “lưu” để lưu lại

3. Nhấn vào “xác nhận” để xác nhận

I. Master Pre Manufacturing

1

2

3



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thêm mục tiêu số lượng đầu ra tiền sản xuất

Các bước thực hiện

1. Tại tab “đặt hàng” chứa thông tin 

danh sách mục tiêu bán thành

phẩm đầu ra cho tiền sản xuất

2. Điền cách thông tin:

- Product: chọn semi lot

- Number: số cây

- MMO#: chọn MMO

- Target Qty: số lượng mục tiêu

3. Nhấn vào “xác nhận” để hoàn tất

quá trình và thay đổi trạng thái sang 

trạng thái tiếp theo

4. Tích vào tiền sản xuất và nhấn “xác

nhận”.

5. Nhấp vào “Hoàn thành” để hoàn tất

quy trình và chuyển sang trạng thái

tiếp theo

I. Master Pre Manufacturing

1
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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Cài đặt PMO 

Các bước thực hiện:

1. Tại tab “PMO”, sau khi “Xác nhận”, 

danh sách PMO sẽ tự động hiển thị 

sau khi xác nhận . 

2. Mỗi PMO sẽ tương ứng với 1 quy 

trình. Danh sách PMO sẽ tự động 

cập nhật trên trang “PMO”.

Chọn trong thông tin:  

- Form QC mặt hàng: Chức năng kiểm 

tra PQC  

- Item QC: Đánh dấu vào quy trình có 

kiểm tra Item QC hay không  

- PQC Check: Đánh dấu vào nếu tiến 

trình có PQC check  

- Xử lý: Kiểm tra và trả lại số vàng 

còn lại để đúc lại

3. Nhấp vào “thêm” để thêm liệu sử 

dụng cho quy trình

4. Chọn liệu sẽ sử dụng, sau đó nhấp 

vào “Xác nhận” để xác nhận.

5. Nhấp vào “Hoàn thành” để tiếp tục.

I. Master Pre Manufacturing

1

2

3

4
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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Carry out the Wax Tree, Metal Tree and Cutting process

II. PMO (Pre Manufacturing Order)

Tiến hành thao tác các công đoạn Wax Tree, Metal Tree và Cutting

2

3

4

1

Các bước thực hiện:

1. Nhấn vào PMO trong danh sách

2. Điền thông tin:

- PQC form:  PQC check form: Phiếu

kiểm tra PQC

- Work Date: Ngày làm việc

- Target/Actual Weight: Trọng lương

thực tế

3 .Nhấn “lưu” để lưu

4. Nhấn “xác nhận” để xác nhận



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Add input materials to the process
II. PMO (Pre Manufacturing Order)

Thêm liệu đầu vào cho công đoạn

1

2

3

4

Các bước thực hiện

1. Tại tab “mục” chứa thông tin danh

sách liệu cần sử dụng

2. Thông tin danh sách liệu

3. Nhấn vào “kiểm tra” để tiến hành

thêm lot và nhập số lượng đầu vào

4. Điền các thông tin:

- Lot No: Mã lot

- Received Weight: Trọng lượng

nhận

Sau đó nhấn vào “xác nhận” để tiếp tục



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Add workers, machines, and molds to the process
II. PMO (Pre Manufacturing Order)

Thêm công nhân, máy móc, khuôn cho công đoạn

1

2

3

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Standby”

2. Điền các thông tin:

- Step: Bước

- Name/Code: Tên / Mã

- Start Date: Ngày bắt đầu

- End Date: Ngày kết thúc

3. Sau đó nhấn “lưu” để lưu lại



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Enter the weight before and after production
II. PMO (Pre Manufacturing Order)

Nhập trọng lượng cân nguyên liệu đầu vào trước và sau khi sản xuất

1

2

3

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào nút “Before & After” 

2. Điền thông tin Before Weight (Trọng

lượng trước khi sản xuất) và After 

Weight (Trọng lượng sau khi sản

xuất).

3. Sau đó nhấn vào “xác nhận” để xác

nhận.



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Create actual weight 
II. PMO (Pre Manufacturing Order)

2

1

3

Các bước thực hiện:

1. Tại tab “Operation”. Thông tin về 

trọng lượng và số lượng thực tế sẽ 

được cập nhật tự động sau khi 

nhập trọng lượng sau khi cân ở tab 

“standby”.

2. Bấm vào “thực tế” để chỉnh sửa

3. Điền thông tin Trọng lượng thực tế. 

Sau đó nhấp vào “Xác nhận”.



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Check PQC of output semi-finished products
II. PMO (Pre Manufacturing Order)

1

2

3

Các bước thực hiện:

1. Bấm vào nút “PQC” để tiến hành

kiểm tra

2. Chọn lô bán thành phẩm từ danh

sách

3. Điền thông tin kết quả sau khi kiểm

tra. Sau đó nhấn “Gửi” để xác nhận



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Create lot of semi-finished products

Các bước thực hiện:

1. Bấm vào “Lô” để tạo

2. Chọn “Tạo” để xác nhận việc tạo lô

3. Nhấp vào “In nhãn” để in QR

II. PMO (Pre Manufacturing Order)

1

2

3



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Return semi-finished NG products to the repair warehouse
Các bước thực hiện

1. Nhấn vào nút “trả hàng NG” để

trả về

2. Nhấn vào “xác nhận” để xác nhận

tạo phiếu trả về.

II. PMO (Pre Manufacturing Order)

1

2



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Tiếp tục bằng cách nhấp vào nút 

“ loại bỏ ".

2. Trọng lượng của cây vàng nhận 

được – trọng lượng của sản phẩm 

cắt được hiển thị.

3. Nhấn nút “R” để chuyển số  còn lại 

sang MES > MMS > Danh sách gửi 

lại.Đóng cửa sổ bằng cách nhấn nút 

“Đóng”.

4. Nhấp vào nút “Hoàn thành” để hoàn 

thành MPMO.

II. PMO (Pre Manufacturing Order)

Disposal process (return of remaining gold amount)

1

2

3
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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thông tin danh sách sản xuất hợp kim
III. Alloy - Hợp Kim

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin lệnh sản xuất hợp kim

3. Chức năng tải file excel

4. Nhấn vào “tạo” để tạo. Xem ở slide 

kế tiếp.



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Nhập thông tin liên quan:

_ Ký hiệu loại hợp kim sản phẩm

_ BOM Chỉ định phiên bản BOM của

hợp kim liên quan

_ Chỉ tiêu/ Cân nặng thực tế Mục tiêu/ 

Cân nặng thực tế

_ Ngày làm việc Ngày làm việc

2.  Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác

nhận”.

III. Alloy 
Tạo đơn đặt hàng hợp kim

1

2



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Tiến hành tại tab “mục” 

2. Hiển thị các tài liệu đã đăng ký trong 

BOM.

3. Nhấp vào nút “Kiểm tra” để mở cửa 

sổ thông tin vật liệu đến

4. .Nhập thông tin liên quan:

_ Lô Không Mã Lô

_ Trọng lượng nhận được

_ Số lượng đã nhận

5. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác 

nhận”

.** Cột “Ước lượng” hiển thị lượng vàng 

và hợp kim ước tính cần có so với trọng 

lượng đặt ra

III. Alloy 
Thêm liệu đầu vào

1
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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Tiền hành trong tab “Standby” .

2. Nhập thông tin liên quan:

_ Quy trình chi tiết từng bước

_ Tên/Mã Tên/Mã

_ Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

_ Ngày kết thúc Ngày kết thúc

3. Nhấn vào nút “Trước & Sau” để mở 

cửa sổ nhập trọng lượng trước/sau khi 

làm việc.

4. Nhập giá trị trọng lượng kết hợp với 

cân điện tử.

5. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác 

nhận”.

III. Alloy 
Nhập trọng lượng thực tế trước/sau quy trình và nhân viên thực hiện quy trình

1

2

3

4
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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

1

5

3

4

Các bước thực hiện:

1. Tiếp tục trong tab "Hoạt động".

2. Các giá trị trọng lượng và số lượng 

thực tế sẽ tự động được hiển thị 

giống như giá trị đã nhập ở bước 

trước.

3. Có thể sửa đổi bằng cách nhấn nút 

“Thực tế”.

4. Trọng lượng thực tế, số lượng thực 

tế, số lượng tốt, số lượng bị lỗi có 

thể được sửa đổi.

5. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác 

nhận”. Xuất lô bằng cách nhấn nút 

“Chi tiết”.

2

III. Alloy 
Nhập trọng lượng và số lượng thực tế sau khi làm 



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

1

2

3

Các bước thực hiện:

1. Tiến hàng từ tab “OK”.

2. Nhấn vào nút “Lô” để mở pop-up

3. Phát hành lô bằng cách nhấn nút

“Tạo”

III. Alloy 
Tạo mã lô



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Hoàn thành thứ tự gia công hợp kim

bằng cách nhấn nút “Hoàn thành

MO”.

1

III. Alloy 
Đơn đặt hàng hợp kim đã hoàn thành



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thông tin danh sách sản xuất khuôn cao su

Các bước thực hiện:

1. Thông tin về các lệnh tạo khuôn cao

su

2. Nhấn nút “Tạo” để tiến hành tạo

khuôn cao su

IV. Rubber Mold – Khuôn cao su

1

2



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Tạo khuôn cao su

Các bước thực hiện:

1. Nhập thông tin để tạo khuôn.

2. Bấm vào nút Xác nhận để tiến hành

1

2

IV. Rubber Mold – Khuôn cao su



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Kiểm tra liệu đầu vào

Các bước thực hiện:

1. Sau khi xác nhận, các liệu cần kiểm 

tra sẽ được hiển thị.

2. Nhấn nút để tiến hành kiểm tra 

nguyên liệu đầu vào

1

2

IV. Rubber Mold 



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Kiểm tra liệu đầu vào

Các bước thực hiện:

1. Nhập trọng lượng gram khi tạo 

khuôn

2. Bấm vào nút “Xác nhận” để tiến 

hành

1

2

IV. Rubber Mold – Khuôn cao su



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thêm công nhân khuôn cao su

Các bước thực hiện:

1. Trong tab “Standby”, hiển thị nhân

viên khuôn.

2. Thêm thông tin về thợ làm khuôn

1

2

IV. Rubber Mold 



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Tiến hàng ở tab “Operation” .

2. Nhấn nút “thực tế” để mở thông tin 

cho mặt hàng đó.

3. Nhập số lượng thực tế sản xuất

khuôn cao su.

4. Xác nhận bằng cách nhần nút “xác

nhận” .

IV. Rubber Mold – Khuôn cao su
Đăng ký số lượng thực tế của sản phẩm đã hoàn thành quy trình

1

3

2

4



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện

1. Nhấn nút “chi tiết” để tiến hành tạo

mã lô.

1

IV. Rubber Mold – Khuôn cao su
Tạo mã lô



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Tiến hành tại tab “OK” ( khuôn cao

su không bị lỗi) .

2. Nhấn nút “Lô” để mở cửa sồ lên.

3. Nhập số lô cần xuất theo số lượng 

khuôn cao su sản xuất.

4. Phát hành lô bằng cách nhấn nút

“tạo lô”.

IV. Rubber Mold – khuôn cao su
Tạo mã lô

1

2

3

4



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Hiện thi thông tin lô đã phát hành.

2. Chức năng in nhãn QR.

3. Nhần nút “quay lại”  để quay về

trang chính.

IV. Rubber Mold – Khuôn cao su

Cấp mã lô cho sản phẩm đã hoàn thiện quy trình

1

2

3



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Các bước thực hiện:

1. Hiển thị thông tin các loại khuôn cao 

su đã được sản xuất.

2. Phê duyệt hoàn thành lệnh làm việc 

khuôn cao su bằng cách nhấn nút 

“Hoàn thành MO”

IV. Rubber Mold – khuôn cao su
Hướng dẫn làm khuôn cao su đã hoàn thành

1

2



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thông tin danh sách sản xuất khuôn bạc
V. Silver Mold – Khuôn bạc Các bước thực hiện:

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin lệnh tạo khuôn bạc

3. Chức năng tải file excel

4. Nhấn vào “tạo” để tạo. Xem ở slide 

kế tiếp.
1

2

3
4



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Tạo khuôn bạc

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Product Mold Model: Mold khuôn

sản phẩm

- PQC Form: Phiếu kiểm tra PQC

- Target / Actual Weight: Mục tiêu / 

Trọng lượng thực tế

- Target / Actual Qty: Mục tiêu / Số

lượng thực tế

- Work Date: Thời gian làm việc

2. Sau đó nhấn nút “lưu” để lưu lại

V. Silver Mold – khuôn bạc

1

2



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Xác nhận sản xuất khuôn bạc

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “Xác nhận” để xác nhận

áp dụng.

V. Silver Mold – Khuôn bạc

1



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thêm đầu vào sản xuất

Các bước thực hiện

1. Tại tab “mục” chứa thông tin danh 

sách đầu vào cần sử dụng

2. Thông tin danh sách đầu vào dùng

cho sản xuất khuôn bạc

3. Nhấn vào “kiểm tra” để tiến hành 

thêm lô và nhập số lượng, trọng

lượng đầu vào

4. Điền các thông tin:

- Lot No: Mã lot

- Received Weight: Trọng lượng 

nhận

5. Sau đó nhấn vào “xác nhận” để xác 

nhận.

V. Silver Mold Khuôn bạc

1

2

3

4

5



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Thêm công nhân làm khuôn  và kiểm tra trọng lượng

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Standby”

2. Điền các thông tin:

- Step: Bước

- Name/Code: Tên / Mã

- Start Date: Ngày bắt đầu

- End Date: Ngày kết thúc

3. Sau đó nhấn “Save” để lưu lại

4. Nhấn vào nút “Before & After” để

tiến hành điền thông tin trọng lượng

cân

5. Điền thông tin Before Weight (Trọng 

lượng trước khi sản xuất) và After 

Weight (Trọng lượng sau khi sản 

xuất).

6. Nhấn vào “lưu” để lưu

V. Silver Mold – Khuôn bạc

1

2

3

4

5

6



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Tạo sản lượng thực tế cho khuôn bạc

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Operation”. 

2. Nhấn vào “thực tế” để thêm sản

lượng thực tế

3. Điền thông tin Actual Weight (trọng

lượng thực tế)

4. Sau đó nhấn vào “xác nhận” để xác

nhận.

V. Silver Mold 

1

2

3

4



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Kiểm tra PQC sản lượng đầu ra

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào nút “QC” để tiến hành

kiểm tra

2. Chọn 1 dòng trong danh sách

3. Điền thông tin kết quả sau khi kiểm

tra. 

4. Sau đó nhấn vào “gửi” để xác nhận

V. Silver Mold – Khuôn bạc

1

2

3

4



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Tạo lô sản lượng đầu ra

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “lô” để tạo

2. Chọn “tạo” để xác nhận tạo.

V. Silver Mold 

1

2



Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Trả bạc dư trong sản xuất và xác nhận hoàn thành sản xuất

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “Xử lý” để trả bạc dư 

trong sản xuất 

2. Nhấn vào “F” để xác nhận hoàn 

thành sử dụng hết, “R” để trả về khi 

sử dụng dư.

3. Sau đó lưu lại

V. Silver Mold – khuôn bạc
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Giải thích
PMS 
Pre Manufacturing System

Chuyển lô khuôn bạc NG về kho sửa chữa kiểm tra lại

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “in nhãn” để in QR lot

2. Nhấn vào “trả hàng NG” để tạo

phiếu trả về kho sửa chữa

3. Nhấn vào “xác nhận” để xác nhận

trả về

4. Nhấn vào “hoàn thành” để xác nhận

hoàn thành quy trình sản xuất

khuôn bạc.

V. Silver Mold – Khuôn bạc
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